
TT Tên đề tài Chủ trì Phê duyệt Kinh phí Nghiệm thu 
Ngày      Nghiệm 

thu 
Xếp loại

1

Bước đầu nghiên cứu thành phần

tinh dầu hạt cây Dổi Magnolia

mediocris (Dandy) Figlar thu hái

tại Hòa Bình 

TS. Hà Vân Oanh

445/QĐ-

DHN

23/6/17 

10,000,000
677/QĐ-DHN

13/6/18 
7/10/2018 Khá

2

Nghiên cứu thành phần hóa học

của cây Hành tăm (Allium

schoenoprasum Regel & Tiling, 

Alliaceae)

PGS.TS. Nguyễn

Thái An

336/QĐ-

DHN

18/5/17 

10,000,000
387/QĐ-DHN

20/4/18 
5/31/2018 Xuất sắc

3

Bước đầu nghiên cứu đặc điểm

thực vật, thành phần hóa học và

đánh giá tác dụng ức chế xanthin 

oxidase in vitro của hai loài thuộc

DS. Nguyễn

Thanh Tùng

120/QĐ-

DHN

31/01/18 

10,000,000
1581/QĐ-DHN

28/12/2018 
1/17/2019 Khá

4

Bước đầu nghiên cứu phát hiện

vardenafil, seldenafil và tadanafil

trộn trái phép vào thực phẩm 

chức năng bằng phổ cộng hưởng 

từ hạt nhân proton

TS. Đào Thị

Thanh Hiền

348/QĐ-

DHN

24/5/17 

10,000,000
1408/QĐ-DHN

30/11/18 
12/15/2018 Xuất sắc
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